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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một đường đặc tính của bơm được mô tả bởi hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 +
𝑟

𝑥 − 𝑐
, trong đó 𝑚 ≠ 0, 𝑟 ≠

0 và 𝑐 là một số nguyên. Đường tiệm cận xiên đọc được chính xác là 𝑦 = −𝑥 − 4 còn 𝑐 chỉ biết thuộc tập 

{−8;−3; 1; 2; 6; 8}. Quanh tiệm cận đứng, quan sát cho thấy nhánh bên trái đi lên +∞, nhánh bên phải đi 

xuống −∞. Bộ ghi lưu bốn điểm đo, trong đó đúng ba điểm nằm trên đường cong và một điểm bị ghi sai 
tung độ:

Điểm 𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4

𝑥 −1 3 5 7

𝑦 2 −22 −14 −10

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu 𝑐, 𝑟, điểm bị ghi sai và hai đường tiệm cận. Báo cáo nào là báo cáo duy 
nhất đúng?

A. 𝑐 = 2, 𝑟 = −15 điểm sai là 𝑀4 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận ngang 𝑦 = −4

B. 𝑐 = 2, 𝑟 = −15 điểm sai là 𝑀4 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận xiên 𝑦 = −𝑥 − 4

C. 𝑐 = 2, 𝑟 = 15 điểm sai là 𝑀4 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận xiên 𝑦 = −𝑥 − 4

D. 𝑐 = −3, 𝑟 = 10 điểm sai là 𝑀2 tiệm cận đứng 𝑥 = −3 và tiệm cận xiên 𝑦 = −𝑥 − 4

Câu 2. Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 2

𝑥 − 5
 có tiệm cận đứng là

A. 𝑥 = −5 B. 𝑦 = 5 C. 𝑥 = 5 D. 𝑥 = 2

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
−5𝑥 + 2

3𝑥 − 4
. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm

A. 𝐼(
4

3
;−

5

3
) B. 𝐼(−

4

3
;−

5

3
) C. 𝐼(

4

3
;
5

3
) D. 𝐼(−

5

3
;
4

3
)

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

+∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−3;−2) và (2;+∞), nghịch biến trên (−∞;−3) và (−2; 2) 

𝑓(−3) = −7, 𝑓(−2) = −5, 𝑓(2) = −7. Số giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng 
4 nghiệm phân biệt là

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−3; 3; 3), 𝑣 ⃗ = (0;−3; 0) và 𝑎⃗ = (3; 0;−3) thỏa mãn 𝑎⃗ =

𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Tính 𝑥 + 𝑦 (trả lời kèm dấu).
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Câu 6. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 − 15𝑥 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚 + 𝑛.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Trong 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (3; 3;−2) và 𝑣 ⃗ = (−3;−3; 1) gọi 𝜃 là góc giữa chúng. Tính tích vô 
hướng rồi kết luận quan hệ góc giữa hai vectơ.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Một trạm nén khí có lưu lượng phụ thuộc áp lực đầu vào 𝑥 (đơn vị bar) theo công thức 𝑌 (𝑥) = −2𝑥3 +

20𝑥2 + 46𝑥 + 31 (đơn vị m3/giờ), còn chỉ số ứng suất là 𝐵(𝑥) = 3𝑥2 − 15𝑥 + 11. Áp lực đầu vào chỉ đặt được 

trong 5 ≤ 𝑥 ≤ 16, và quy định an toàn đòi 𝐵(𝑥) ≤ 190. Ngoài ra bộ điều khiển chỉ đặt được áp lực đầu vào 

theo bước 0, 25 bar tính từ 5, tức 𝑥 = 5 + 𝑘 · 0, 25 với 𝑘 nguyên không âm. Hiện nhà máy đang chạy ở mức 

𝑥0 = 6, 5 bar.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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